
                                                  DANH SÁCH 

Thưởng tiền cho các vận động viên và huấn luyện viên 

 đạt thành tích cao tại Giải vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2025  

(Kèm theo Quyết định số  1763/QĐ-UBND ngày 04 /8/2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

TT 
Tên vận động viên, 

huấn luyện viên 
Thành tích 

Mức thưởng 

(đồng) 
Tổng cộng  

(đồng) 
Ghi 

chú 

I. Vận động viên: 09 

 

1 

 

Trần Khánh Vy 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn 

02 Huy chương đồng 
 -Thái Cực Quyền 42 

thức nữ (nhóm B) 

 -Thái Cực Kiếm 42 thức 

nữ (nhóm B) 

4.000.000 x 2 8.000.000  

 

2 

Nguyễn Huyền Thư 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn 

02 Huy chương đồng 
- Nam Quyền nữ (nhóm A) 

 - Nam Dao nữ (nhóm A) 

4.000.000 x 2 8.000.000  

 

 

3 

Nguyễn Thùy Linh 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn 

    01 Huy chương Bạc 

ND: 48kg Nữ (nhóm A) 
5.000.000 5.000.000  

 

 

4 

Lương Thanh Kiếm 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: 70kg Nam (nhóm B) 
5.000.000 5.000.000  

 

 

5 

Hoàng Khánh Ly 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: 48kg Nữ (nhóm C) 
5.000.000 5.000.000  

 

6 

Lý Tiểu Mẫn 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn 

     01 Huy chương đồng 

ND: 65 kg Nữ (nhóm A) 
4.000.000 4.000.000  

 

 

7 

Ma Mai Hòa 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn 

     01 Huy chương đồng 

ND: 60 kg Nữ (nhóm A) 

 

4.000.000 4.000.000  

 

8 

Hoàng Thùy Dương 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn 

   01 Huy chương đồng 

ND: 56 kg Nữ (nhóm B) 

 

4.000.000 4.000.000  

 

9 

Hứa Tường Vy 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn 

 01 Huy chương đồng 
ND: 48 kg Nữ (nhóm B) 

 

4.000.000 4.000.000  

Tổng I: 47.000.000đồng (Bốn mươi bảy triệu đồng chẵn). 



2 

 

II. Huấn luyện viên: 02 

 

1 

 

 

Hà Thị Hạnh 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn 

03 huy chương Bạc 
Nguyễn Thùy Linh 

Lương Thanh Kiếm 

Hoàng Khánh Ly 

5.000.000 x 3 

= 15.000.000 

31.000.000  
04 Huy chương Đồng 

Lý Tiểu Mẫn 

Ma Mai Hòa 

Hoàng Thùy Dương 

Hứa Tường Vy 

4.000.000 x 4 

= 16.000.000 

 

2 

Trần Văn Quyết 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn 

02 Huy chương đồng 

Trần Khánh Vy 

Nguyễn Huyền Thư 

4.000.000 x 4 16.000.000  

                          Tổng II: 47.000.000đồng  (Bốn  mươi bảy triệu đồng chẵn). 

Tổng I+ II: (47.000.000đ + 47.000.000đ) =  94.000.000đồng (Chín mươi tư triệu đồng chẵn)./. 
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